BẢNG TỔNG HỢP CHỨC NĂNG MÁY TÍNH TIỀN CASIO
	ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
	TE-100
	TK-T200
	CE-6100
	CE-7000
	TK-6000
	TK-7000
	TE-3000S/4000F
	TE-8000F
	TE-2200/2400
	TE-3200
	QT-6000

	Khả năng quản lý mặt hàng
	1200
	1200
	600
	600
	900
	900
	3600
	9999
	3000
	3000
	9999

	Mở rộng
	-
	-
	-
	9999
	9999
	9999
	9999
	-
	-
	-
	-

	Số ký tự tên hàng
	12
	12
	16
	16
	16
	16
	16
	24
	16
	16
	24

	Quản lý theo mã vạch
	-
	-
	-
	2500
	-
	2500
	5000
	65000
	5000
	5000
	65000

	Khả năng mở rộng
	-
	-
	-
	20000
	-
	20000
	25000
	-
	-
	-
	-

	Menu price
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	8
	-
	-
	8

	Nhóm hàng
	24
	8
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	Quản lý ca bán hàng
	10
	20
	10
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	Quản lý bàn/phòng
	-
	50
	-
	60
	60
	60
	100
	200
	200
	200
	200

	Mở rộng
	-
	-
	-
	200
	200
	200
	200
	-
	-
	-
	-

	Quản lý tồn kho
	-
	-
	-
	c
	-
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Chế độ in báo cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng kết: Giờ, tháng, ngày 
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Chi tiết mặt hàng
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Nhật ký bán hàng
	Có
	Có
	-
	-
	-
	-
	-
	Có
	-
	-
	Có

	Nhóm hàng
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Tồn kho
	-
	-
	-
	Có
	-
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Chấm công nhân viên
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Lưu thẻ nhớ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Kiểu máy in
	Đơn
	Đơn
	Kép
	Kép
	Kép
	Kép
	Kép
	Kép
	Kép
	Kép
	-

	Công nghệ in
	Nhiệt
	Nhiệt
	Kim
	Kim
	Kim
	Kim
	Nhiệt
	Nhiệt
	Nhiệt
	Kim
	-

	Tốc độ in (dòng/giây)
	14
	14
	3
	3
	3
	3
	20
	20
	14
	2
	-

	Khổ giấy in (mm)
	58
	58
	44
	44
	44
	44
	58
	58
	58
	44
	-

	In logo, in tiết kiệm giấy
	Có
	Có
	-
	-
	-
	-
	Có
	Có
	Có
	-
	-

	Tự động cắt giấy
	-
	-
	-
	Có
	-
	Có
	Có
	Có
	-
	-
	-

	Bàn phím
	Nổi
	Phẳng
	Nổi
	Nổi
	Nổi+phẳng
	Nổi+phẳng
	Nổi+phẳng
	Nổi+phẳng
	Nổi/phẳng
	Nổi+phẳng
	-

	Cổng kết nối ngoài Rs232
	1
	1
	1
	3
	2
	3
	3
	4
	2
	2
	6

	Kết nối máy in phụ
	-
	-
	-
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Kết nối máy đọc mã vạch
	-
	-
	-
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Kết nối Computer
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Modem
	-
	-
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Kết nối mạng nội bộ
	-
	-
	-
	Tùy chọn
	Tùy chọn
	Tùy chọn
	Tùy chọn
	Có
	-
	-
	Có

	CF card slot
	
	
	
	
	
	
	
	
	Có
	Có
	Có

	Xuất dữ liệu từ CF card ra Excel
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Có
	Có
	Có

	Két đựng tiền
	Có
	Có
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Có
	Có
	-

	Nguồn điện AC 220 vol
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Ghi chú: 
-: không có khả năng 

0: sẵn sàng
